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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH 

(Được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt nam) 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Niên độ Qúy IV năm 2014  

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp 

1. Thành lập:  Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH (dƣới đây gọi là “Công ty”) đƣợc chuyển đổi 
từ doanh nghiệp nhà nƣớc là Công ty GẠCH MEN THANH THANH theo Quyết định số 1760/QĐ-BXD 
ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Xây Dựng. Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH trực 
thuộc Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tƣ cách pháp nhân đầy 
đủ. Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tỉnh Đồng Nai cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4703000091, cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 
năm 2004 và thay đổi lần thứ tám ngày 26 tháng 10 năm 2012  . 

2. Hình thức sở hữu vốn:  vốn cổ phần. 

Vốn điều lệ của Công ty: 59.923.480.000 đồng 

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đến ngày lập bảng báo cáo tài chính là  

Thành viên Hội đồng quản trị  

1 Ông TRỊNH BỬU TUÂN Chủ tịch 

2 Ông TRẦN HƢNG LƢƠNG Thành viên 

3 Ông HỒ HỮU PHƢỚC Thành viên 

4 Bà   VÕ THỊ THU THỦY Thành viên 

5 Ông VIỄN ĐÔNG Thành viên 

Thành viên Ban kiểm soát  

1 Bà KHƢƠNG THỊ CHĂM Trƣởng ban 

2 Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI Thành viên 

3 Bà NGUYỄN NGỌC TUYỀN Thành viên 

Ban Giám đốc 

1 Ông TRẦN HƢNG LƢƠNG Tổng Giám đốc 

2 Ông LÊ XUÂN THÁI Phó Tổng  Giám đốc 

Trụ sở chính của Công ty đặt tại : Đƣờng số 1, KCN Biên Hoà 1, Phƣờng An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai. 

3. Lĩnh vực kinh doanh :  Theo giấy phép đầu tƣ hiện hành, lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm : 

 

- 
Sản xuất các loại vật liệu xây dựng; 

- 
Xây lắp công nghiệp; 

- 
Bán buôn VLXD các loại, bán buôn vật tƣ và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; 

- 
Đầu tƣ và kinh doanh địa ốc, cơ sở hạ tầng; 
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- 
Tƣ vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; 

- 
Khai thác và chế biến khoáng sản; 

- 
Kinh doanh vận tải và dịch vụ du lịch; 

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 

1. Niên độ kế toán 

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu vào 01/01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Các báo cáo tài chính đƣợc thể hiện bằng Đồng Việt nam (“VND”) 

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng theo Hệ thống Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 
15/2006/ QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tƣ 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của BTC. 

Báo cáo tài chính của Công ty  đƣợc trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực, 
Chế độ kế toán Việt nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam 

Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung 

IV. Các chính sách kế toán áp dụng 

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tƣơng đƣơng tiền. 

Nguyên tắc xác định các khoản tƣơng đƣơng tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và các 
khoản đầu tƣ ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn gốc không quá ba tháng. 

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : theo giá gốc. 

Giá vốn của hàng tồn kho đƣợc tính theo phƣơng pháp bình quân gia quyền. 

Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho là phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. 

Phƣơng pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc lập cho phần 
giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị có thể xảy ra đối với vật tƣ, thành phẩm, 
hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá 
trị vào thời điểm lập bảng cân đối kế toán. Số tăng hoặc giảm giá hàng tồn kho đƣợc kết chuyển vào giá 
vốn hàng bán trong kỳ.  

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định  

Tài sản cố định hữu hình đƣợc xác định theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản cố định đƣợc 
khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng, xác định trên cơ sở thời gian hữu dụng ƣớc tính của tài sản, áp 
dụng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC  Ngày 25/04/2013,. Số năm khấu hao cho từng nhóm tài sản 
nhƣ sau : 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc  05-30 năm  

2 Máy móc thiết bị 10 năm  

3 Phƣơng tiện vận tải 07-14 năm  
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4 Thiết bị văn phòng 03-06 năm  

5 Phần mềm kế toán 03 năm  

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tƣ tài chính 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tƣ vào công ty con, công ty liên kết : Theo giá gốc. Lợi nhuận thuần 
đƣợc chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tƣ đƣợc ghi nhận vào báo cáo kết quả 
kinh doanh. Các khoản đƣợc chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) đƣợc coi là phần thu hồi các khoản đầu 
tƣ và đƣợc ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tƣ. 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tƣ chứng khoán ngắn hạn : tại thời điểm lập báo cáo tài chính các 
khoản đầu tƣ chứng khoán có thời hạn thu hồi vốn dƣới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh. 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn khác : tại thời điểm lập báo cáo tài chính các 
khoản đầu tƣ khác có thời hạn thu hồi vốn dƣới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh đƣợc coi là đầu tƣ 
ngắn hạn, còn nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh đƣợc coi là đầu tƣ 
dài hạn. 

Phƣơng pháp lập dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn : Dự phòng giảm giá đầu tƣ đƣợc lập vào 
thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tƣ lớn hơn giá trị thị trƣờng của 
chúng. 

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay  

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo chí phí vay thực tế. 

Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay : Chi phí đi vay đƣợc vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn 
thu đƣợc lợi ích kinh tế trong tƣơng lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay đƣợc xác định một 
cách đáng tin cậy. 

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác 

Phƣơng pháp phân bổ chi phí trả trƣớc : căn cứ vào thời gian sử dụng ƣớc tính mà tài sản đó mang lại 
lợi ích kinh tế. 

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Các khoản chi phí thực tế chƣa phát sinh nhƣng đƣợc trích trƣớc vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong 
kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở 
đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch 
với số đã trích, kế toán sẽ tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tƣơng ứng với phần chênh lệch đó. 

8. Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm : Theo thông tƣ số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012. 

9. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :  

Ghi nhận cổ tức :  Theo nghị quyết  Đại hội cổ đông thƣờng niên. 

Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : Theo nghị quyết của Đại hội cổ 
đông thƣờng niên 

10. Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận doanh thu  

10.1 Doanh thu bán hàng :  Ghi nhận tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá và xuất hoá đơn 
bán hàng. 

10.2 Doanh thu cung cấp dịch vụ : Ghi nhận tại thời điểm công việc dịch vụ đã hoàn thành và xuất hoá 
đơn bán hàng. 
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10.3 Doanh thu hoạt động tài chính : Các khoản thu về lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái và các 
khoản doanh thu hoạt động tài chính khác đƣợc ghi nhận tại thời điểm có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh 
tế và đƣợc xác định chắc chắn. 

11. Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận chi phí tài chính  

Các khoản chi phí lãi tiền vay, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản chi phí tài chính khác đƣợc ghi 
nhận tại thời điểm có bằng chứng phát sinh chi phí không kể đã chi hay chƣa chi tiền. 

12. Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đƣợc tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN của 
năm hiện hành. Công ty đƣợc hƣởng thuế suất thuế TNDN ƣu đãi là 15%/ năm,  đƣợc miễn thuế TNDN 
trong 5 năm, từ năm 2004 đến hết năm 2008 và đƣợc giảm 50% trong 5 năm tiếp theo. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đƣợc tính đầy đủ, sử dụng phƣơng thức công nợ, cho sự khác biệt 
tạm thời giữa giá trị tính thuế của tài sản và nợ phải trả với giá trị sổ sách ghi trên báo cáo tài chính. Thuế 
thu nhập hoãn lại đƣợc tính theo thuế suất dự tính đƣợc áp dụng trong niên độ mà tài sản đƣợc bán đi 
hoặc khoản nợ phải trả đƣợc thanh toán; thuế suất đƣợc dự tính trên cơ sở thuế suất đã ban hành hoặc 
xem nhƣ có hiệu lực tại ngày lập bảng cân đối kế toán.  

13. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái   

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ đƣợc quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này đƣợc kết chuyển vào báo cáo lãi lỗ. 

Tài sản lƣu động và công nợ ngắn hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán đƣợc quy 
đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch chƣa thực hiện do quy 
đổi đƣợc trình bày trên cân đối kế toán. 

Công nợ dài hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán đƣợc quy đổi theo tỷ giá áp 
dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch lãi / lỗ do quy đổi đƣợc kết chuyển vào 
thu nhập hoặc chi phí tài chính thuộc báo cáo kết quả kinh doanh. 

V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong bảng cân đối kế toán  

  31/12/2014 01/01/2014 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 29.306.345.322 18.011.389.828 

- Tiền mặt 152.680.800 1.064.981.667 

- Tiền gửi ngân hàng 29.153.664.522 14.935.241.494 

- Các khoản tƣơng đƣơng tiền - 2.011.166.667 

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - 

- Đầu tƣ ngắn hạn - - 

- Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn - - 

- Đầu tƣ ngắn hạn thuần - - 

 

  31/12/2014 01/01/2014 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 23.425.305.234 23.213.282.528 

- Phải thu khách hàng 23.316.687.171 23.553.919.658   

- Trả trƣớc ngƣời bán 619.392.337 516.126.827 

 Các khoản phải thu khác 855.756.735 790.023.894 

 Dự phòng phải thu khó đòi (1.366.531.009) (1.646.787.851) 
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  31/12/2014 01/01/2014 

4 Hàng tồn kho 77.810.094.953 69.867.092.966 

- Nguyên liệu vật liệu 17.854.131.793 13.020.459.720 

- Công cụ dụng cụ 1.860.416.453 1.696.491.979 

- Thành phẩm 64.030.889.263 61.141.382.941 

- Hàng hoá  - 

 Cộng giá gốc hàng tồn kho 83.745.437.509 75.858.334.640 

 Dự phòng giảm giá vật tƣ tồn kho 1.709.478.556 1.751.685.674 

 Dự phòng giảm giá Thành phẩm tồn kho 4.225.864.000 4.239.556.000 

 Dự phòng giảm giá hàng hoá  - 

 Cộng giảm giá  hàng tồn kho 5.935.342.556 5.991.241.674 

 

  31/12/2014 01/01/2014 

5 Tài sản ngắn hạn khác  596.393.183 94.101.574 

 Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 15.120.000 - 

 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 525.223.683 - 

 Thuế và các khoản phải thu Nhà nƣớc - 7.411.574 

 Tài sản ngắn hạn khác 56.049.500 86.690.000 

 Trong đó : Tạm ứng đến nhân viên Công ty 56.049.500 86.690.000 

 Các khoản ký qũy, ký cƣợc ngắn hạn  - 

6 Tăng giảm tài sản cố định  

 

 - 

6.1 Tài sản cố định hữu  hình Nhà xưởng, 

vật kiến trúc 

Máy móc thiết 

bị 

Phương tiện 

vận tải 

Thiết bị   

quản lý 

Tổng cộng 

I Nguyên giá      

- Số đầu năm 25.328.736.587 210.531.238.174 8.564.238.900 106.256.200 244.530.469.861 

- Mua trong kỳ  1.542.459.600 1.135.109.091  2.677.568.691 

- ĐT XDCB hoàn thành      

- Tăng khác      

- Chuyển sang BĐS đầu tƣ      

- Thanh lý, nhƣợng bán   730.542.461  730.542.461 

- Giảm khác      

- Số cuối kỳ 25.328.736.587 212.073.697.774 8.968.805.530 106.256.200 246.477.496.091 

II Giá trị hao mòn      

- Số đầu năm  19.885.881.140 197.252.953.834 5.550.335.102 106.256.200 222.795.426.276 

- Khấu hao trong kỳ                                848.559.701 4.087.513.558 412.317.884 - 5.348.391.143 

- Tăng khác      
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- Thanh lý, nhƣợng bán   730.542.461  730.542.461 

- Giảm khác      

- Số cuối kỳ 20.734.440.841 201.340.467.392 5.232.110.525 106.256.200 227.413.274.958 

III Giá trị còn lại      

- Số đầu năm  5.442.855.447 13.278.284.340 3.013.903.798 - 21.735.043.585 

- Số cuối kỳ 4.594.295.746 10.733.230.382 3.736.695.005 - 19.064.221.133 

 

6.2 Tài sản cố định vô hình : Đầu năm Tăng Giảm Cuối kỳ 

- Nguyên giá 100.896.000   100.896.000 

- Hao mòn lũy kế 8.408.000 33.632.004  42.040.004 

- Giá trị còn lại 92.488.000   58.855.996 

 

  31/12/2014 01/01/2014 

7 Các khoản đầu tư dài hạn 5.084.400.000 4.950.000.000 

- Đầu tƣ vào công ty liên kết 2.054.400.000 1.920.000.000 

- Đầu tƣ dài hạn khác  3.030.000.000 3.030.000.000 

8 Tài sản dài hạn khác 258.500.000 125.700.000 

    

  31/12/2014 01/01/2014 

9 Các khoản vay và nợ ngắn hạn 13.616.011.495 6.666.393.300 

10 Phải trả người bán 22.582.097.139 23.410.985.206 

11 Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước 399.218.193 898.312.838 

12 Chi phí phải trả  - 

13 Chi phí phải trả ngƣời lao động 13.495.708.744 10.786.349.201 

14 Người mua trả tiền trước  863.915.272 1.900.113.669 

15 Các khoản phải trả phải nộp khác 17.079.803.273 14.288.492.477 

Chi tiết gồm  

 Kinh phí công đoàn 156.473.320 151.911.331 

 
Bảo hiểm xã hội và BH y tế +BH thất nghiệp 452.303.710 482.920.762 

 
Phải trả khác do các đại lý đặt cọc sản xuất hàng độc 
quyền 

15.291.007.470 13.085.550.500 

 
Thuế TNDN (chuyển nhƣợng QSD đất Bình Dƣơng) 550.270.637 550.270.637 

 
Phải trả khác  20.971.106 17.834.247 

 
Tổng Cộng 16.471.026.243 14.288.492.477 
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  31/12/2014 01/01/2014 

16 Phải trả dài hạn khác : 3.755.000.000 3.755.000.000 

 Khoản nhận ký quỹ,ký cược từ các đại lý  3.755.000.000 3.755.000.000 

17 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - 

18 Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu :                                            - - 

 

  a. Tăng giảm vốn chủ sở hữu  Đơn vị tính : ngàn đồng  

 Đầu năm Tăng Giảm Cuối kỳ 

Vốn đầu tƣ của chủ sỡ hữu 59.923.480   59.923.480 

Thặng dƣ cổ phần 313.745   313.745 

Vốn khác chủ sở hữu 424.273 2.677.569  3.101.842 

Cổ phiếu qũy (652.100)   (652.100) 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái -   - 

Qũy đầu tƣ phát triển 5.468.737 1.408.964 2.677.569 4.200.132 

Qũy dự phòng tài chính 1.487.866 469.654  1.957.520 

Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 100.000   100.000 

Lợi nhuận chƣa phân phối 9.393.095 13.178.345 8.236.988 14.334.452 

Cộng 76.459.096 17.734.532 10.914.557 83.279.071 

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu : Đơn vị tính : ngàn đồng 

 Năm trước Năm nay 

 

Tổng số 

Vốn cổ 

phần 

thường 

Vốn cổ 

phần ưu 

đãi 

Tổng số 

 

Vốn cổ 

phần 

thường 

Vốn cổ 

phần ưu 

đãi 

Vốn đầu tư của Nhà 

nước 

25.635.000 25.635.000  25.635.000 25.635.000  

Vốn góp (cổđông) 34.288.480 34.288.480  34.288.480 34.288.480  

Thặng dư vốn cổ  phần 313.745 313.745  313.745 313.745  

Cổ phiếu ngân quỹ -652.100 -652.100  -652.100 -652.100  

Cộng 59.585.125 59.585.125  59.585.125 59.585.125  
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c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức lợi nhuận  : 

  31/12/2014 01/01/2014 

 Vốn chủ sở hữu    

 + Vốn góp đầu năm 59.923.480.000 59.923.480.000 

 + Vốn góp tăng trong năm - - 

 + Vốn góp cuối kỳ 59.923.480.000 59.923.480.000 

 Bao gồm : Cổ đông nhà nước 25.635.000.000 25.635.000.000 

                    Cổ đông khác 34.288.480.000 34.288.480.000 

    

d. Cổ tức 31/12/2014 01/01/2014 

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán 4.158.369.600  

- Cổ tức công bố trên cổ phiếu thƣờng  4.158.369.600  

- Cổ tức công bố trên cổ phiếu ƣu đãi  -  

- Cổ tức của cổ phiếu ƣu đãi  luỹ kế  -  

e. Cổ phiếu 31/12/2014 01/01/2014 

- Số lƣợng Cổ phiếu đƣợc phép phát hành 5.992.348 5.992.348 

- Số lƣợng Cổ phiếu đã đƣợc phát hành và góp vốn đầy đủ 5.992.348 5.992.348 

+  Cổ phiếu thường 5.992.348 5.992.348 

+  Cổ phiếu ưu đãi - - 

- Số lƣợng Cổ phiếu đƣợc mua lại 51.820 51.820 

+  Cổ phiếu thường 51.820 51.820 

+  Cổ phiếu ưu đãi   

- Số lƣợng Cổ phiếu đang lƣu hành 5.940.528 5.940.528 

+  Cổ phiếu thường 5.940.528 5.940.528 

+  Cổ phiếu ưu đãi   

- Mệnh giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 10.000 10.000 

    

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                 Quý 4/2014 Quý 4/2013 

1 Doanh thu   

- Doanh thu bán hàng 91.471.747.551 87.145.413.548 

- Các khoản giảm trừ doanh thu 202.735.060 311.195.337 

+ Chiết khấu thƣơng mại 154.427.548 144.338.005 

+ Hàng bán bị trả lại 48.307.512 166.857.332 

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV : 91.269.012.491 86.834.218.211 

2 Giá vốn hàng bán : 81.213.622.971 77.510.56.539 

3 Doanh thu hoạt động tài chính : 506.991.175 280.615.973 
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- Lãi tiền gửi ngân hàng 506.991.175 280.615.973 

- Cổ tức lợi nhuận đƣợc chia   

- Lãi chênh lệch tỷ giá   

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn   

4 Chi phí tài chính : 531.563.688 49.422.837 

- Lãi tiền vay 130.882.411 49.422.837 

- Lỗ chênh lệch tỷ giá 400.681.277  

5 Thu nhập khác  289.707.216 45.000 

6 Chi phí khác 114.326.466 13.337.980 

7 Chi phí bán hàng : 4.384.908.814 3.307.155.481 

- Chi phí nhân viên 1.100.489.968 974.540.674 

- Chi phí vật liệu 261.004.242 297.304.765 

- Chi phí KH TSCĐ 25.728.480 - 

- Chi phí triễn lãm quảng cáo  14.763.636 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.102.048.699 1.400.945.058 

- Chi phí bằng tiền khác 895.637.425 619.601.348 

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp : 3.603.347.786 3.411.631.510 

- Chi phí nhân viên quản lý 2.145.767.765 1.918.117.574 

- Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng 287.120.054 847.392.259 

- Chi phí KH TSCĐ 92.675.820  

- Thuế, phí, lệ phí 240.195.970 76.816.809 

- Hoàn nhập dự phòng -427.806.062  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 145.358.285 145.422.038 

- Chi phí bằng tiền khác 1.120.035.954 423.882.830 

9 Chi phí thuế TNDN tạm tính   

- Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế  2.217.941.157 2.830.071.013 

- Trừ lỗ các năm trƣớc chuyển qua   - 

- Thu nhập chịu thuế ƣớc tính 2.217.941.157 2.822.769.837 

- Thuế TNDN (15%)  310.069.938 212.255.326 

- Thuế TNDN (22%)  39.711.257  

- Thuế TNDN đƣợc giảm ƣớc tính  211.707.737 

- Thuế TNDN phải nộp ƣớc tính 349.781.195 211.707.737 

Năm 2014 Cty đƣợc hƣởng thuế suất ƣu đãi 15%. 

10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu   

- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN 1.868.159.962 2.617.815.688 

- Cổ phiếu phổ thông đang lƣu hành bình quân 5.940.528 5.940.528 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 314 440 
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11 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố   

- Chi phí nguyên vật liệu đồ dùng văn phòng 62.142.600.545 58.239.783.753 

- Chi phí nhân công 11.175.855.679 9.918.586.621 

- Chi phí khấu hao TSCĐ 1.267.790.788 1.467.246.582 

- Chi phí động lực 5.761.149.500 4.942.287.965 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 4.175.200.088 2.166.611.391 

- Chi phí khác 2.282.556.817 1.695.927.878 

 Cộng 86.805.153.417 78.430.444.190 

                      Đồng nai, ngày 19 tháng 01 năm 2015 
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